
STT Mã HS Họ tên Lớp Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Quê quán Số điện thoại

1 012404703           Nguyễn Trường An 5A2 Nam 09/07/2007 Hà Nội 0975300183

2 012404704           Bùi Bảo Anh 5A2 Nữ 21/12/2007 Hà Nội 01685681977

3 012404708           Bùi Tuấn Anh 5A2 Nam 27/10/2007 Hà Nội 01255129535

4 012766324           Nguyễn Đức Anh 5A2 Nam 19/01/2007 Hà Nội Hà Nội

5 012404705           Nguyễn Thị Hoàng Anh 5A2 Nữ 08/07/2007 Ninh Bình 0988425859

6 012404709           Nguyễn Tuấn Anh 5A2 Nam 02/08/2007 Hà Nội 0974329928

7 012404706           Phùng Huyền Anh 5A2 Nữ 28/01/2007 Hà Nội 0982476086

8 012404707           Vũ Tâm Anh 5A2 Nữ 25/12/2007 Hà Nội 0902287472

9 012404710           Bùi Ngọc Ánh 5A2 Nữ 01/08/2007 Hà Nội 0977281932

10 012404711           Nguyễn Gia Bảo 5A2 Nam 30/11/2007 Hà Nội 01682642492

11 012404712           Trần Bình 5A2 Nam 29/12/2007 Hà Nội 09888768785

12 012404713           Nguyễn Ngọc Doanh 5A2 Nam 18/12/2007 Tuyên Quang 0983308682

13 012404714           Nguyễn Tiến Đạt 5A2 Nam 01/10/2007 Nam Định 01266886869

14 012404716           Nguyễn Thị Ngọc Điểm 5A2 Nữ 01/10/2007 Hà Nội 01666824127

15 012404715           Ngô Minh Đức 5A2 Nam 17/08/2007 Hà Nội 0986782381

16 012858184           Nguyễn Nam Hải 5A2 Nam 01/03/2007 Hà Nội Phú Thọ

17 012404718           Phạm Thu Huyền 5A2 Nữ 08/03/2007 Hà Nội 0977475039

18 012404719           Vi Tuấn Hưng 5A2 Nam 08/04/2007 Hà Nội 01639560820

19 012404720           Nguyễn Đăng Khôi 5A2 Nam 24/08/2007 Hà Nội 0936872785

20 012404721           Nguyễn Tuấn Khôi 5A2 Nam 21/11/2007 Hà Nội 0902010175

21 012404723           Lưu Huyền Linh 5A2 Nữ 03/10/2007 Hà Nội 0979198487

22 012404722           Nguyễn Hà Linh 5A2 Nữ 09/05/2007 Hà Nội 0973784977

23 012404724           Trần Bảo Long 5A2 Nam 01/12/2007 Hà Nội 0978950686

24 012404725           Trần Ngọc Quang Long 5A2 Nam 14/11/2007 Hà Nội 0975742691

25 012371753           Bùi Ngọc Minh 5A2 Nam 06/01/2007 Hà Nội 0934607386

26 012674211           Nguyễn Công Minh 5A2 Nam 22/10/2007 Thái Bình Thái Bình 0983205086

27 012404726           Dương Hà My 5A2 Nữ 15/09/2007 Hà Nội 0987186816

28 012404727           Hoàng Kim Ngân 5A2 Nữ 26/08/2007 Hà Nội 0987186816

29 012404728           Nguyễn Tố Ngân 5A2 Nữ 30/12/2007 Hà Nội 0917908109

30 012404729           Lê Huyền Ngọc 5A2 Nữ 19/09/2007 Hà Nội 0988446622

31 012404730           Nguyễn Hoàng Nguyên 5A2 Nam 22/12/2007 Ninh Bình 0989654499

32 012404732           Nguyễn Yến Nhi 5A2 Nữ 19/10/2007 Hà Nội 0972257988

33 012404731           Trần Thảo Nhi 5A2 Nữ 18/06/2007 Hà Nam 0977343116

34 012404733           Nguyễn Kim Phúc 5A2 Nam 21/08/2007 Hà Nội 0913301519

35 012404734           Trần Ngọc Minh Sơn 5A2 Nam 23/06/2007 Hà Nội 01693083616

36 013264681           Trần Thế Sơn 5A2 Nam 11/02/2007 Hà Nội 0964999899

37 012404735           Nguyễn Minh Thái 5A2 Nam 13/11/2007 Hà Nội 0972985080
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38 012404736           Nguyễn Công Thành 5A2 Nam 21/12/2007 Hà Nội 01695977034

39 012404737           Hoàng Thanh Thuý 5A2 Nữ 07/05/2007 Thái Bình 01669648934

40 012404738           Trần Thanh Thư 5A2 Nữ 24/01/2007 Hà Nội 01684853272

41 012404739           Trần Bảo Thy 5A2 Nữ 01/09/2007 Hà Nội 0985895858

42 012404745           Trần Trung Tín 5A2 Nam 08/11/2007 Hà Nội 01672524722

43 012404740           Nguyễn Hà Trang 5A2 Nữ 06/07/2007 Hà Nội 01663870798

44 012404741           Nguyễn Thị Quỳnh Trang 5A2 Nữ 01/10/2007 Hà Nội 0988722344

45 012404744           Nguyễn Đoàn Tuệ Trí 5A2 Nam 12/01/2007 Hà Nội 0942916468

46 012404742           Nguyễn Đức Trí 5A2 Nam 22/05/2007 Hà Nội 0977277898

47 012404746           Trương Quang Nguyên Vũ 5A2 Nam 07/03/2007 Bắc Giang 0987544911



Tỉnh Huyện Xã Thôn

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1 Tổ dân phố số 13- Nhân Mỹ

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1 Tổ dân phố số 13- Nhân Mỹ

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1 Tổ dân phố số 12- Nhân Mỹ

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1
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quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1



Nơi ở hiện nay Dân tộc Họ tên cha

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Nguyễn Văn Long

Sn93 tổ 13 MĐ1 Kinh Bùi Viết Điệp

 phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Bùi Văn Đông

 quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Nguyễn Văn Long

TDP13, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Nguyễn Văn Dũng

Sn5 ngách 1/29 phố Thiên Hiền Kinh Nguyễn Văn Chuyền

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Phùng Văn Cảnh

TDP7, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Vũ Hoàng

Tổ 7 Đình Thôn Kinh Bùi Đình Tiến

 phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội Kinh Nguyễn Văn Cường

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Trần Trung Hùng

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Nguyễn Minh Lonh

Đình Thôn Kinh Nguyễn Sáng Điện

107 Đình Thôn Kinh Nguyễn Thanh Tú

Đường Vườn Cam, Phú Đô Kinh Ngô Mạn Cường

 Hà Nội Kinh Nhguyễn Văn Ánh

Tổ 7 Đình Thôn Kinh Phạm Tài Sâm

Nhân Mỹ Kinh Vi Văn Ly

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Nguyễn Văn Dương

Nhân Mỹ Kinh Nguyễn Sơn Nam

Sn36 ngách 322/90 Mỹ Đình Kinh Lưu Quang Mến

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Nguyễn Văn Hưng

Tổ 13, Nghách 322/141, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Trần Thế Anh

Sn68 tổ 4 Phú Đô Kinh Trần Ngọc Tứ

CC 798, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Bùi Ngọc Hải

Mĩ Đình Từ Liêm Hà Nội Kinh Nguyễn Văn Điệp

Tổ dân phố 13 - Nhân Mỹ - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - HN Kinh Dương Anh Quân

Tổ dân phố 13 - Nhân Mỹ - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - HN Kinh Dương Anh Quân

 Tổ dân phố số 13- Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Nguyễn Minh Phương

 Tổ dân phố số 13- Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Lê Hồng Phong

 Tổ dân phố số 12- Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Nguyễn Duy Thanh

Tổ 12 - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - HN Kinh Nguyễn Minh Nhuận

 phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Trần Văn Dũng

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Nguyễn Ngọc Văn

 phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Trần Tứ Ngãi

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Trần Thế Hà

Số nhà 20 - Ngách 322/76/18- Nhân Mỹ - Mỹ Đình - HN Kinh Nguyễn Công Bằng
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 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Nguyễn Khoa Long

Sn4 ngách 322/106 Mỹ Đình Kinh Hoàng Ánh Dương

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Trần Quang Vinh

Số nhà 15 - Ngách 4/1- Phố Đồng Me - Mễ Trì - Từ Liêm -HN Kinh Trần Tuấn Phúc

Tổ 12 - Nhân Mỹ -  Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - HN Kinh Trần Gia Chung

Sn3 ngách 1/32 Thiên Hiền Kinh Nguyễn Văn Điều

Số nhà 7 - Ngách 402/40- Đình Thôn - Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - HN Kinh Nguyễn Thế Vinh

Tổ 7 đường Mỹ Đình Kinh Vũ Văn Thủy

Đội 7 Đình Thôn Kinh Nguyễn Hoàng Long

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Kinh Trương Quang Thanh



Nghề nghiệp cha Họ tên mẹ Nghề nghiệp mẹ Khuyết tật Con TB Con LS Con AH

. Nguyễn Thị Minh Tâm .    

Bùi Thu Hà    

. Lê Thị Định .    

Nguyễn Thị Thúy    

. Lê Thị Hương .    

Đỗ Cẩm Nhung    

. Vũ Thanh Thủy .    

. Nguyễn Minh Tâm .    

Nguyễn Thị Trang    

. Kiều Thị Hồng Vân .    

. Lê Thị Tú Kiên .    

. Lê Kim Huệ .    

Trần Thị Thủy    

Nguyễn Thị Mai Thơ    

Lê Thị Hòa    

Kĩ sư Lê Thị Biên Tự do    

Phạm Thị Oanh    

Trịnh Thị Thanh    

. Nguyễn Thị Vân .    

Nguyễn Thị Hoan    

Đỗ Thị Oanh    

. Nguyễn Thị Nhần .    

. Lưu Thi Đài .    

Đào Thị Ba    

Bộ đội Nguyễn Trịnh Bình Dương Nội trợ    

Phạm Thị Thúy    

Đàm Thị Nga    

Đàm Thị Nga    

. Lê Thanh Thủy .    

. Nguyễn Thị Kiều Nga .    

. Nguyễn Thanh Hải .    

Lê Thị Hồng    

. Trần Thị Thu .    

. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh .    

. Nguyễn Thị Thu Huyền .    

. Trần Thu Thủy .    

Lê Thanh Trà    
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. Nguyễn Thị Kim .    

Nguyễn Thị Hiền    

. Trịnh Thị Hạnh .    

Nguyễn Thị Thu Hà    

Lưu Thị Thu Yến    

Nguyễn Thị Chuyền    

Ngô Thị Hà    

Đoàn Thị Chì    

Nguyễn Thị Thủy    

. Nguyễn Thị Bích Thảo .    



Hộ khẩu Đoàn viên Chuyển đến

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Sn93 tổ 13 MĐ1  

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Số 30, ngõ 31, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội  

TDP13, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Sn5 ngách 1/29 phố Thiên Hiền  

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

TDP7, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Tổ 7 Đình Thôn  

phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội  

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

An Tường, thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang  

Đình Thôn  

107 Đình Thôn  

Đường Vườn Cam, Phú Đô  

Mỹ Đình, Nam Từ Lêm, Hà Nội  

Tổ 7 Đình Thôn  

Nhân Mỹ  

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Nhân Mỹ  

Sn36 ngách 322/90 Mỹ Đình  

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Tổ 13, Nghách 322/141, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Sn68 tổ 4 Phú Đô  

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Vũ Quý Kiến Xương Thái Bình  

Tổ dân phố 13 - Nhân Mỹ - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - HN  

Tổ dân phố 13 - Nhân Mỹ - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - HN  

Tổ dân phố số 13- Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Tổ dân phố số 13- Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Tổ dân phố số 12- Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Tổ 12 - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - HN  

phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Khu Đô Thị Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Số nhà 20 - Ngách 322/76/18- Nhân Mỹ - Mỹ Đình - HN  
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phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Sn4 ngách 322/106 Mỹ Đình  

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Số nhà 15 - Ngách 4/1- Phố Đồng Me - Mễ Trì - Từ Liêm -HN  

Tổ 12 - Nhân Mỹ -  Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - HN  

Sn3 ngách 1/32 Thiên Hiền  

Số nhà 7 - Ngách 402/40- Đình Thôn - Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - HN  

Tổ 7 đường Mỹ Đình  

Đội 7 Đình Thôn  

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  



Ngày chuyển đến Ngày chuyển đi
Sử dụng 

Eschool
Số CMTND
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